Mẫu 1
	UBND TỈNH ĐỒNG NAI Tên cơ quan/tổ chức……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	Số:………./……
	Đồng Nai, ngày…..tháng…..năm 2013


BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các hoạt động đối ngoại năm ………

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI:
1. Công tác triển khai và thực hiện quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tại cơ quan, đơn vị, địa phương:
a) Công tác đoàn ra, cá nhân đi nước ngoài:
b) Công tác đoàn vào nước ngoài:
c) Công tác lãnh sự có yếu tố nước ngoài:
d) Công tác quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài:
đ) Công tác ngoại giao kinh tế:
e) Công tác ngoại giao văn hóa:
g) Công tác người Việt Nam ở nước ngoài:
h) Công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại:
i) Công tác hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên, tổ chức nước ngoài:
k) Công quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế:
l) Công tác tiếp nhận các hình thức khen thưởng của nhà nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trao tặng:
m) Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối ngoại:
2. Đánh giá kết quả hoạt động đối ngoại đã triển khai:
a) Mặt được
b) Mặt hạn chế
c) Khó khăn
d) Nguyên nhân
đ) Đề xuất, kiến nghị
II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NĂM SAU:
Nêu các chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại trọng tâm.
a) Trong kế hoạch đối ngoại đã đăng ký
b) Đăng ký bổ sung kế hoạch đối ngoại phát sinh
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Ngoại vụ;
- …………….;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên:…………………


 
Mẫu 2
	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Tên cơ quan/tổ chức……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:………./……
	Đồng Nai, ngày…..tháng…..năm 2013


BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐOÀN RA NƯỚC NGOÀI VÀ CÁ NHÂN 
ĐI NƯỚC NGOÀI NĂM ………
1/ ĐOÀN RA NƯỚC NGOÀI:
	STT
	Số Quyết định
(1)
	Tên hoạt động của Đoàn
(2)
	Nước đến
(3)
	Trưởng đoàn
(4)
	Nội dung hoạt động và đối tác
(5)
	Số thành viên Đoàn
(6)
	Số ngày
(7)
	Thời gian
(8)
	Nguồn kinh phí
(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2/ CÁ NHÂN ĐI NƯỚC NGOÀI:
	STT
	Số Quyết định
(1)
	Họ và tên
(2)
	Chức vụ
(3)
	Đảng viên
(4)
	Nước đến
(5)
	Thời gian chuyến đi
(6)
	Mục đích và kết quả chuyến đi
(7)
	Nguồn kinh phí
(8)
	Thực hiện báo cáo sau chuyến đi nước ngoài
(9)
	Thực hiện nộp lại hộ chiếu ngoại giao, công vụ sau chuyến đi
(10)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Có
	Không
	Có
	Không

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Ghi chú đoàn ra nước ngoài:
(1). Số Quyết định: Ghi đầy đủ số hiệu và ngày ban hành Quyết định
(2). Tên hoạt động Đoàn: Thăm chính thức, thăm làm việc; xúc tiến đầu tư, nghiên cứu khoa học; khảo sát thực tế ở nước ngoài phục vụ nhu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học …
(3). Nước đến: Ghi rõ tên từng nước, quốc gia.
(4). Trưởng đoàn: Ghi họ và tên, chức vụ Trưởng đoàn.
(5). Nội dung hoạt động và đối tác: Những nội dung làm việc chính; đối tác làm việc chủ yếu…
(6). Số thành viên Đoàn: Ghi rõ số lượng thành viên tham gia Đoàn.
(7). Số ngày: Tổng số ngày ở nước ngoài, kể cả thời gian đi - về và quá cảnh.
(8). Thời gian: Ghi cụ thể từ ngày…..đến ngày…tháng….năm….
(9). Nguồn kinh phí: Ghi rõ kinh phí triển khai lấy từ nguồn nào (Trung ương chi; cơ quan, tổ chức, địa phương chi; nước ngoài đài thọ; tài trợ của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước …)
- Ghi chú cá nhân đi nước ngoài:
(1). Số Quyết định: Ghi đầy đủ số hiệu và ngày, tháng, năm được ban hành
(2). Họ và tên: Ghi đầy đủ họ tên
(3). Chức vụ: ghi rõ chức vụ, chức danh cơ quan, đơn vị đang công tác.
(4). Đảng viên: Nếu là Đảng viên thì đánh dấu X
(5). Nước đến: Ghi rõ tên từng nước, quốc gia.
(6). Thời gian: Ghi cụ thể từ ngày…..đến ngày…tháng….năm….
(7). Mục đích và kết quả chuyến đi: Ghi rõ mục đích, kết quả trong thời gian ở nước ngoài.
(8). Nguồn kinh phí: Ghi rõ kinh phí chuyến đi (do cơ quan, tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước đài thọ, tài trợ hoặc cá nhân tự túc…)
(9). Báo cáo kết quả chuyến đi: thực hiện báo cáo theo qui định sau thời gian kết thúc chuyến đi nước ngoài, nếu có thì đánh dấu X vào cột “có” hoặc nếu không đánh dấu X vào cột “không”.
(10). Nộp lại hộ chiếu: thực hiện nộp lại hộ chiếu ngoại giao và công vụ theo qui định sau thời gian kết thúc chuyến đi nước ngoài, nếu có thì đánh dấu X vào cột “có” hoặc nếu không đánh dấu X vào cột “không”./.
 
Mẫu 3
	UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

Tên cơ quan/tổ chức…….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:………./……
	Đồng Nai, ngày…..tháng…..năm 2013


BẢNG TỔNG HỢP BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐOÀN VÀO NƯỚC NGOÀI NĂM ………..
	STT
	Số Văn bản
(1)
	Cơ quan, tổ chức, chủ trì tiếp đón Đoàn nước ngoài
(2)
	Đoàn, tổ chức, cá nhân nước ngoài được tiếp đón
(3)
	Trưởng đoàn và chức vụ
(4)
	Tính chất, nội dung hoạt động và làm việc chính
(5)
	Số lượng thành viên Đoàn
(6)
	Địa điểm
(7)
	Thời gian
(8)
	Thực hiện báo cáo kết quả làm việc
(9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Có
	Không

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


- Ghi chú báo cáo đoàn vào nước ngoài:
(1). Số Văn bản: Ghi đầy đủ số hiệu, ngày tháng, năm Văn bản chấp thuận
(2). Tên cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh chủ trì tiếp đoàn vào nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh
(3). Tên đoàn, tổ chức nước ngoài được tiếp đón: Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, nước ngoài đến từ quốc gia nào?
(4). Trưởng đoàn: Họ và tên, chức vụ Trưởng đoàn nước ngoài.
(5). Tính chất, nội dung hoạt động và làm việc chính: Ghi rõ nội dung hoạt động chính của Đoàn như tìm hiểu, nghiên cứu, khảo sát thực tế; hoạt động từ thiện, hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chương trình, đề tài, dự án khoa học về các lĩnh vực… trong thời gian tại tỉnh Đồng Nai.
(6). Số thành viên Đoàn: Ghi rõ số lượng thành viên đoàn nước ngoài.
(7). Địa điểm: Ghi rõ nơi, địa chỉ tiếp đoàn nước ngoài.
(8). Thời gian: Ghi cụ thể từ ngày…đến ngày…tháng, năm tiếp đoàn.
(9). Thực hiện báo cáo kết quả: Cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh chủ trì tiếp đón đoàn vào nước ngoài, thực hiện báo cáo kết quả làm việc cho cấp thẩm quyền tỉnh theo qui định. Nếu có thì đánh dấu X vào cột “có” hoặc nếu không đánh dấu X vào cột “không”./.
Mẫu 4
	UBND TỈNH ĐỒNG NAI

Tên cơ quan/tổ chức……
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
Số:………./……
V/v đăng ký chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm
	
Đồng Nai, ngày…..tháng…..năm 2013


 
	Kính gửi:
	- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;


 
I. Đăng ký chương trình hoạt động đối ngoại (Đoàn ra nước ngoài)
	STT
	Thành phần tham gia đoàn
	Chức vụ
	Mục đích đoàn
	Nội dung hoạt động
	Nước đến
	Thời gian
	Kinh phí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Đăng ký chương trình hoạt động đối ngoại (Đoàn vào nước ngoài)
	STT
	Tên tổ chức, đoàn nước ngoài
	Quốc tịch
	Số lượng đoàn vào
	Nội dung hoạt động
	Địa điểm
	Thời gian
	Kinh phí

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Nơi nhận:
- Như trên;- Các cơ quan liên quan;
- Lưu:…
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
 
Họ và tên:…………………


PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2013/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 
của UBND tỉnh Đồng Nai)
Mẫu 1: Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động đối ngoại năm.
Mẫu 2: Bảng tổng hợp báo cáo tình hình đoàn ra nước ngoài và cá nhân đi nước ngoài năm.
Mẫu 3: Bảng tổng hợp báo cáo tình hình đoàn vào nước ngoài năm.
Mẫu 4: Đăng ký chương trình hoạt động đối ngoại hàng năm.
